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NAM HQC 2020-2021.

DE BAI
Dang 1.1: Giai cac h¢ phwong trinh sau
X+y X-y
X—4y =3 - Xx+1)(y-1)=xy-1
o[ N 3){< )(y-1)=xy
2x-y=4 X_Y.q (x=3)(y-3)=xy-3
3 5
1 N 4 _3 |X+5|—L=4 x—l_y—2:
2 2x-1 y+5 5 Jy-2 o) X+ y+2
3 2 1 3x-3 2y-4
-——=- |x+5|+ =3 + =3
2x-1 y+5 Jy -2 2X+1 y+2
7 2(x+2)-3(x—3y)=4 ) 2(X+y)+Vx+2=7 ) 2UX—=1+,Jy+2
3(x+2)+(x-3y)=6 5(X+Yy)-2x+2=4 6vVXx—-1-2,/y+2
8 ! X 2y —5x 27
+ =5 -2,y+1=3 y S L
-3 2y-1
10 Ix-3 [2y-1 17y)¥2x+3 T 4
4 1 2X x+1 6y —5X
+ =3 ——+,/y+1=4 +y=
-3 [1-2y] 2x+3 3 7

Dang 1.2: Tim diéu ki¢n ciia tham s6 dé h¢ phwong trinh ¢6 nghiém théa mén diéu kién cho
trudc.
Bail.  Cho h¢ phuong trinh {(m Hhxamy=2m-1
mx—y=m"-2
a) Giai h¢ phuong trinh khi m=1.
b) Chttng minh hé PT c6 nghiém duy nhat véi moi m .
c) Véi (x; y) la nghiém duy nhat cia hé phuong trinh, tim hé thic lién hé gitta x, y khong
phu thudc vao m .
d) Goi (x; y) 1a nghiém duy nhét cua h¢ phuong trinh. Hay tim m dé
i) V2x+1=y
i) [x|=2|y|
iii) Biéu thic P = xy dat gid tri 16n nhat.
Iv) x—y<0
mx+4y=m-+2

Bai 2.  Cho h¢ phuong trinh: {
X+my=m

a) Giai h¢ phuong trinh véi m=-3
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Bai 1.
Bai 2.

Bai 3.

Bai 4.

Bai 1.

Bai 2.

Bai 3.
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b) Vi (x;y)langhiém duy nhat hé phuong trinh, tim hé thuac x; y khéng phu thudc vao m.
c) Goi (x,y) langhiém duy nhat ciia hé phuong trinh. Hay tim m dé

i) X*+y*=2 iii) Biéu thic P = x—2y? dat gié tri 16n nhét
i) L-x|+y=3 iv) x+y=2—m
m-4

Dang 2: Giai toan bang céch 1ap h¢ phwong trinh
Dang 2.1 : Toan tim s6
Tim hai s6 ty nhién biét tong cuia chiing bang 19va téng cac binh phwong ciia chiing bang 185.

Tim hai sb tu nhién, biét tong ciia ching 1a 2216 va néu lay sb 16n chia cho 9thi dugc thuong
|a s6 kia va du 1a 56.

Cho mét sé tu nhién c6 hai chix s6. Tong hai chit s6 cua ching bang 13. Tich hai chit s6 4y nho
hon s6 d cho 1a 25. Tim sé da cho.

Tong ba lan chir s6 hang don vi va hai lan chir s6 hang chuc ciia mot s6 ¢6 hai chit s6 1a 14.

Néu dbi chd chit s6 hang chuc va hang don vi cho nhau thi duoc s6 m&i nho hon sb ban dau l1a
18 don vi. Tim so ¢0 hai chir s6 d6.

Dang 2.2. Toan lam chung, lam riéng

Hai voi nudc cling chay vao mot bé khong co nudce thi sau 1 gio 20 gio s& day bé. Néu dé voi
1hay mot minh trong 10 pht, khéa lai réi ma tiép voi 2 chay trong 12 phdt thi ca hai voi chay

duoc % bé. Tinh thoi gian mdi voi chau mot minh day bé ?

Dé hoan thanh mét cong viéc, hai td 1am chung va du kién hoan thanh sau 6 gio. Trén thuc té,
sau 2 gio hai t6 1am chung, to 11 bi diéu di lam viéc khéc, t6 | hoan thanh nét cong viéc con lai
trong 10 gio. Hoi néu mai té 1am riéng thi sau bao 1au s& hoan thanh cong viéc?

Hai voi nuéc cling chay vao mot bé khong c6 nudce thi sau 2 gio 55 phat ddy bé. Néu dé chay
mot minh thi voi thir nhat chay diy bé nhanh hon voi thir hai 1a 2 gio. Tinh thoi gian mdi voi
chay mot minh ma day bé?

Dang 2.3: Toan chuyén déng

Bai 1.

Bai 2.

Bai 3.

Bai 4.

Mot 6 t6 du dinh di tir A dén B trong mot thoi gian nhat dinh. Néu xe chay mdi gio nhanh hon
10km thi d&én noi som hon du dinh 3 gid; con néu xe chay cham lai mdi gio 10km thi d&én noi
cham mat 5 gio. Tinh vén téc cua xe luc dau, thoi gian du dinh va chiéu dai quing dudong AB?
Mot ca nd chay trén song trong 7 gio, xudi dong 108km va nguoc dong 63km. Mot lan khac
ciing trong 7 gio' ca nd xudi dong 81km va nguoc dong 84km.Tinh van tdc nudc chay va van
téc cand lic nudc yén lang?

Mot khéch du lich di trén 6 t6 4 gid, sau d6 di tiép bang tau hoa trong 7 gio duoc quing duong
duong dai 640km. Hoi van téc cua tau hoa va 6 to, biét ring mdi gio tau hoa di nhanh hon 6 t6
5km?

Hai nguoi khéch du lich xuit phat ddng thoi tir hai thanh phd cach nhau 38km. Ho di ngugc
chiéu va gap nhau sau 4 gid. Hoi van toc ciia mdi nguoi, biét rang dén khi gap nhau, nguoi thir
nhét di duoc nhiéu hon ngudi tha hai 2km .
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Bai 1.

Bai 2.

Bai 3.

Bai 4.

Dang 2.5.

Cau 1.

Céu 2.

Céu 3.

Dang 2.4. Toan lién quan téi yéu té hinh hoc

Mot hinh chit nhat. Néu tang chiéu dai thém 2m va ting chiéu rong 3m thi dién tich ting
100m?. Néu cung giam chiéu dai va chiéu rong 2m thi dién tich giam 68m?. Tinh dién tich
hinh chir nhat do.

Mot manh vuon hinh chit nhat ¢é dién tich 1a 720m?, néu ting chiéu dai them 6m va giam
chiéu rong di 4m thi dién tich manh vuon khong dbi. Tinh cac kich thudc caa manh vuon.

Mot manh dét hinh chit nhat c6 chu vi 90m. Néu giam chiéu rong di 4m va giam chiéu dai
20% thi chu vi manh dat giam di 18m. Tinh chiéu dai va chiéu rong ctia manh vuon ban dau?

Mot manh dét hinh chir nhat c6 chu vi 28m va d6 dai dudng chéo bang 10m. Tinh chiéu dai va
chiéu rong cua manh dat.

Toan phén trim

Hai xi nghiép theo ké hoach phai lam tong cong 360 dung cu. Trén thuc té, xi nghiép 1 vuot
muc 12%, xi nghiép 2 vuot muc 10% do dé ca hai xi nghiép lam tong cong 400 dung cu. Tinh
s6 dung cu cua mdi xi nghiép phai lam.

Hai truong A, B ¢6 210 hoc sinh thi d6 vao 16p 10 dat ti 1& trang tuyén 84%. Biét s6 hoc sinh
dd cua truong A chiém 80%, s6 hoc sinh dd caa trudng B chiém 90%. Tinh sé hoc sinh du thi
clia mai truong.

Trong tuan dau hai té san xuat duoc 1500 bd quan 0. Sang tuan thr 2, t6 1 vuot muc 25%, t6 2
giam muc 18% nén trong tuan nay ca hai to san xuat duoc 1617 bo quan 4o. Hoi trong tuan dau
mdi t6 san xuat duoc bao nhiéu bo quan 40?

Dang 3. Ham s6 y = ax’(a#0). Phuong trinh bac hai m¢t 4n

Céu 1.

Bai 2:

Cho ham s y =x* ¢6 dd thi la Parabol (P)vahamsd y=x+2 c6 dé thi la duong thang (d).
a) Ching minh (d) cat (P) tai hai diém phan biét.

b) Hay xé4c dinh toa do céac giao diém A,B cua (P) va (d).

¢) Tinh dién tich cua tam giac OAB (O 1a gbc toa do).

Cho ham sb y =ax’(a#0)cé do thi 1a Parabol (P)
a) Xac dinh abiét Parabol (P) di qua diém M (-11)
b) V& d thi ham sé y = ax®véi avira tim duoc & cau trén.

¢) Cho duong thang (d):y =2x+3. Tim toa d¢ giao diém cua (d)va (P)véihé sé a tim

duoc.

d) Tinh dién tich tam giac AOBV&i A, B 1a céc giao diém cua (d)va (P)
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Cho ham s6 y =—x* c6 d6 thi 1a Parabol (P)vaham so y = x—2c6 do thi 1a duong thang (d)
. Goi A Bla giao diém cua (d)va (P). Tinh dién tich tam giac AOB

Bai4: Chohamsé y=ax’(a#0) c6dd thi la Parabol (P)va duong thang (d):y=-2x+3
a) Xac dinh hé s6 a biét rang (P)di qua diem (-2;4)

b) Goi A, Bl hai giao diém cua (P),(d), H,K lan luot Ia hinh chiéu cua A, B trén truc
hoanh. Tinh dién tich tir gidc AHKB.

Cau 5. Giai phuong trinh bac hai
a) 2x*-3x-5=0 b) x> —6x+8=0
) 9x* —12x+4=0 d) -3x*+4x-4=0

Cau 6. Cho phuong trinh (M+1)x*—2mx+m—-3=0 (m la tham s6)

a) Giai phuong trinh véi m=2.
b) Tim diéu kién cia m dé phwong trinh dé cho ¢ hai nghiém phan biét.
Cau7. Cho phuong trinh X’ —(2m —l) X+m?—m—-6=0 (m latham s6)
a) Giai phuong trinh véi m=-5.
b) Chttng minh rang phuong trinh ludn c6 hai nghiém phan biét voi moi gié tri cua m .
Cau 8.  Cho phuong trinh mx*—2(m-1)x+m-3=0 (m la tham sd).
Tim céc gia tri cia m dé phuong trinh:
a) Co hai nghiém phan biét b) C6 nghiém kép
c) VO nghiém d) Cé nghiém.
Cau 9. Trong mat phang toa &6 Oxy cho (P):y=x* va duong thang (d):y=mx+3.
a) Ching té (d) ludn cat (P) tai hai diém phan biét.
b) Tim toa do cac giao diem A,B cua Parabol (P) va dudng thang (d) khi m=2. Tinh di¢n
tich AAOB.

Dang 4: Gdc véi dwong tron.

Caul. Cho duong tron (O;R) va diém A co dinh ngoai duong tron. Qua A ké hai tiép tuyén
AM, AN toi duong tron (M, N 1 hai tiép diém). Mot duong thang d di qua A cét duong
tron (O;R) tai B va C (AB < AC).Goi | la trung diém BC.

a) Chimg minh nam diém A,M,N,O, | thudc mot duong tron.

b) Chitng minh AM? = AB.AC .

¢) Buong thang qua B song song voi AM ciat MN tai E . Chiing minh IE//MC .

d) Chitng minh khi d thay ddi quay quanh diém A thi trong tim G cua tam giac MBC lu6n
nam trén mot duong tron ¢ dinh.

Cau 2. Cho tam giac ABC vudng tai A va diém M thudc canh AC. V& duong tron tdm O duong
kinh MC cét BC tai E. N6i BM cdt duong tron (O) tai N, AN cat duong tron (O) tai D.
Lay | ddixangvsi M qua A, K dbi xang voi M qua E.

a) Chitng minh BANC 14 ttr gi4c noi tiép.
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b) Chung minh CA Ia tia phén giac cua BCD.
¢) Chung minh ABED la hinh thang.
d) Timvi tri M dé duong tron ngoai tiép tam giac BIK c6 ban kinh nho nhat.

2 2
Cho hai sé thuc x, ythoa mén diéu kién xy =1 va x> y. Chiang minh rang A= X*Y 5002

Cau 4.
Cau5. Cho cac s6 thuc duong X, Yy, z théa mdn xy + yz+zx =3. Tim gia tri 16n nhit caa biéu thic
X y z
P= + +
U +3 \y?+3 243
BHETw
UBND QUAN HA PONG
TRUONG THCS VAN YEN

PE CUONG ON TAP GIUA HQC KY II
NAM HOQC 2020-2021. MON: TOAN 9

Dang 1.1: Giai cac hé phwong trinh sau

—4y =
1){)( y=3
2x—-y=4

1 4
+— 0=
2Xx-1 y+5
3 2

2x—-1 y+5=

3

4)

2(x+2)-3(x—3y)=4
7){C~3(x+2)+(x—3y):6

8 + L =5
-3 |2y-1
10)\/;?le |
4 + L =3
Jx -3 [1-2y|
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(x+1)(y-1)=xy-1
3){(X—B)(y—f'v)=xy—3

x-1 y-2_
2X+1 y+2
3x—3+2y—4:3
2X+1  y+2

9){2\/x—1+ y+2=4

6)

6vx-1-2y+2=2

2y—5xJr5= y+27
3 4
x+1 6y —5x
+y=
3 7

2X

12)
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2x+2—4 x—13
X—4y=3 2x—-8y =6 2x—-y=4 7 T 7
1) = = = =
2X—-y=4 2Xx—-y=4 —Ty=2 y_—_2 y_—_2
7 7
. 13 -2
Vay hé phuong trinh c6 nghiém duy nhat (x,y) = (—,TJ
X+y X-y
2> 4 2(x+y)=x-y [2x+2y-x+y=0 [x+3y=0 X+3y=0
2) & < = =
5=1+1 5x =3y +15 5x—-3y =15 5x—-3y =15 6x =15
3 5
15 5
X="— ==
2= 6 2= 2
15

-5
—+3y=0 =—
6 Y= J 6

Vay h¢ phuong trinh c6 nghiém duy nhét (x,y) = (g 65)

{(x+1)( 1)=xy-1 {xy—x+y—1=xy—1 {—x+y=0 {x:y
= =N =N

(x=3)(y—3)=xy-3 Xy—3x-3y+9=xy-3 |-3x-3y=-12 —3x-3x=-12

X=y X=y X=2
&
-3x—-3x=-12 —6x=-12 y=2
Vay h¢ phuong trinh c6 nghiém duy nhét (x,y)=(2;2).

1
+
2x-1 y+5
3 2

2x-1 y+5

=3

4)

biéu kién x;t%; y#-5

1 4 1 4 _, 1 4

2x-1 y+5 2x-1 y+5 2x—1+y+5
= & <901 4
s 2 6 __4 _ 19 T %1 ya5 "
2x-1 y+5 2x-1 y+5 2x-1 y
x=0 x=0 X=0 x = 0(thoa man)
< —1+i—3<:> i—4c> +5=1 = —4(thod ma
V45 V45 y+5= y = —4(thod man )

Vay h¢ phuong trinh c6 nghiém duy nhat (x, y) =(0;-4).
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|x+ﬂ——ii—=4

Jy-2
1
Jy-2

5)

|x+5|+ =3

|x+5|- 4

2 f—
b2
1 p—
2

|x+5|+ 3

x+5-3=3
9

x+5/=9

5 e

Didu kien y>0;y =4

1 1 L_g
——=3  |jssre—=3 (S
-2 _ c_

Jy - Jz_z - 2
1 _9__=
\/y 2_ 3 y:§
9
x=4
x=-14

y = %(thoa man)

Vay h¢ phuong trinh c6 nghiém (x,y) e {(4,%) , (—14;%)} .
x-1 y-2_
2X+1 y+2 5idu Kie -1 )
3x-3 2y-4 ieu kién x;t?,y;t—
+ =3
2Xx+1  y+2
x-1 y-2_ _y—2:
2X+1 y+2 2X+1 y+2
<
3x—3+2y—4:3 3(x—1)+2(y—2)=3
2x+1 y+2 y+2
x-1
a=
. 2x+1
bat _9
h=J—%
y+2
Ta co hé ph trinh:
¢ pauong fin { a+2b=3
a-b=1 3a-3b=3 a-b=1 a=1
& S <
3a+2b=3 3a+2b=3 5b=0 b=0

x-1

y-2_
y+2

y=2
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X1 {2x+1:x—1
=
0

x =—2(thoa man)
y = 2(thoa man)
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Vay h¢ phuong trinh c6 nghiém duy nhat (x,y) =(-2;2).

7){2(x+2)—3(x—3y)=4<:>{2(x+2)—3(x—3y)=4 {11(x+2)=22

3(x+2)+(x-3y)=6 9(x+2)+3(x—3y):18<:> 3(x+2)+(x—3y)=6

X+2=2 x=0 x=0
= = =
3(x+2)+(x-3y)=6 ~ [3.2-3y=6 y=0

Vay h¢ phuong trinh c6 nghiém duy nhét (x, y) =(0;0).

8 2(x+y)+\/ﬁz7
5(x+y)- 2x+2=4

2(x+y)+Vx+2=7 4(x+y)+2dx+2=14 [9(x+y)=18
5(x+y)-2Nxe2=4  |5(x+y)-2Kr2=4 Q{Z(H y)+x+2=7

X+y=2 X+y=2 x =7 (thoa man)
=S = =S
2.2+~X+2=7 VX+2=3 y=-5

Vay hé phuong trinh c6 nghiém duy nhét (x,y)=(7;-5).

9) 2NX=1+,y+2 =
6vX-1-2\y+2=

{2\/x—1+ y+2=4 {4\/x—1+2 y+2=8 {10\/x1=10
=

biéu kién x> -2

Picu kién x>1y > -2

=
6VXx—-1-2\y+2= 6Vx—-1-2\/y+2=2 2UX=1+,y+2=

Jx-1=1 X=2 X=2 x = 2(thoa man)
= =
2Ux—1+.Jy+2=4 |2+ \/ y = 2(thoa man)

Vay hé phuong trinh c6 nghiém duy nhét (x,y)=(2;2).

8 1 _
~3 |2y-1

10)&3|y|
4 1

Jx—3 -2y

8 1 _, 8 1 _, _
-3 |2y-1 Yx-3 [2y-1 Jx-3
4 1 Tla 1 Tha 4 1

=3 =3 + =3 + =
&—3+|1—2y| &_3+|2y—1| Jx-3 |2y-1 Ix-3 |2y-1

Diéu kién xzo;x¢9;y¢1

&_3:%:2
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x=10 x=10 Y —10 x =10(thoa man)
41 4e {| 2y-1= = y =1(thoa man)
5-3 |2y |2y ]4 y =—1(thoa man)

Vay hé phuong trinh ¢6 nghiém (x, y) e {(10;1),(10;-1)} .

X _ o fy+i-=
V2X+3

11) Diéu kién x>_—3;y2—1
2X s fy+l= 2

\V2x+3

X _ o fy+1=3 2X_ _4fy+1=6 X X _ o fy+1=3
Iovia B B - -2y+1=3 foyia -
\/22x+3 - \/22x+3 e ez W o 1 V2x+3 2

X X —

+4y+1=4 —+Yy+1l=4 -5 1=2 Jy+l=—(vol

V2x+3 d V2X+3 d T y 5( y)

Vay hé phuong trinh vo nghiém
2y —5X 5_y+27_2X
3 O 4 4(2y—5x)+60=3(y+27)-24x  (8y—20x+60=3y+81—24x
&
x+1+y:6y—5x 7(x+1)+21y =3(6y —5x) 7X+7+21y =18y —15x
3 7

12)

4x+5y=21 12x+15y =63 98x =-98 Xx=-1
= = =
22X+3y =—7 110x+15y =-35 4x+5y =21 y=5

Vay hé phuong trinh c6 nghiém duy nhat (x,y)=(-15).

Dang 1.2: Tim diéu ki¢n ciia tham s6 dé h¢ phwong trinh ¢6 nghiém théa mén diéu kién cho
truéc.
Bai3.  Cho h¢ phuong trinh {(m Hhxamy=2m-1
mx—y=m"—-2
a) Giai h¢ phuong trinh khi m=1.
b) Chttng minh hé PT ¢ nghiém duy nhat véi moi m .
c) Véi (x; y) la nghiém duy nhat cia hé phuong trinh, tim hé thic lién hé gitta x, y khong
phu thudc vao m .
d) Goi (x; y) 1a nghiém duy nhét cua h¢ phuong trinh. Hay tim m dé
i) V2x+1=y
i) [x|=2|y|
iii) Biéu thic P = xy dat gid tri 16n nhat.
Iv) x—y<0
Loi giai
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(m+1)x+my=2m-1
mx—y=m*—-2

(1)

Cho hé phuong trinh {

a) Giai h¢ phuong trinh khi m=1.
Thay m=1 vao h¢ (1) ta dugc
@+DHx+1y=21-1 2x+y=1 3x=0 x=0
) < = =
1x—y=1"-2 X—-y=-1 y=x+1 y=1
x=0

Vay véi m =1 thi hé phuong trinh di cho c6 nghiém duy nhat {

b) Chirng minh hé PT c¢6 nghiém duy nhat véi moi m .
(M+)x+my=2m-1
mx—y=m’-2

y=mx—m’+2
(m+1)x+m(mx—m2+2)=2m—1

(m*+m+1)x=m’-1 o
, (Vi m*+m+1>0 véi moi m)

y=mx—m-+2

X=m-1
=

y=—-m+2
Vay hé PT ¢6 nghiém duy nhét véi moi m .
c) Véi (x; y) la nghiém duy nhat cia h¢ phuong trinh, tim hé thuc lién hé gitta x, y khong
phu thuoc vao m.

| X=m-=1
V&i moi m hé PT ¢6 nghiém duy nhat { .
y=-m+2

Cong vé vai vé hai ddng thirc trén ta duoc: x+y =1
Vay voi (x; y) la nghiém duy nhét caa hé phuong trinh hé thac lién hé gitta x, y khdng phu
thuocvao m la x+y=1.
d) Goi (x; y) la nghiém duy nhat cia h¢ phuong trinh. Hay tim m dé

i) V2x+1l=y

. [x=m
V&i moi m hé PT ¢6 nghiém duy nhat { 5 Thay vao (i) ta dugc:

y=-m+
-m+2=+2m-2+1
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& -m+2=+2m-1 (1) PK mz%.

Voi % <m <2 binh phuong hai vé cta (1) ta dugc

m’—4m+4=2m-1
< m’—6m+5=0
om —-m-5m+5=0
< (m-1)(m-5)=0
[m—1=0

2=

m-5=0

m =1 (Thoa man)

m=>5 (loai)
Vay véi m=1 thi h¢ phuong trinh da cho c6 nghiém duy nhat (x; y) théa man v2x+1=y.
i) =]y

. [x=m-
V&i moi m hé PT ¢6 nghiém duy nhat {y s Thay vao (ii) ta dugc:
=-m+

Im-1=2|-m+2|

& (m-1)" =(-2m+4)’

=S m—1)2 —(—2m+4)2 =0

< (m-1-2m+4)(m-1+2m-4)=0
< (-m+3)(3m-5)=0

[-m+3=0
=S
13m-5=0
'm=3
= 5
m=—
L 3

Vay v6i m=3 hoic m :% thi hé phuong trinh da cho c6 nghiém duy nhét (x; y) théa mén

V2x+1l=y.
iii) Biéu thac P = xy dat gia tri I6n nhit.
. [x=m-
V&i moi m hé PT c6 nghiém duy nhat {y s Thay vao P ta duoc:
=-m+

P=(m-1)(-m+2)=-m*+m+2m-2

2
=-m’+3m-2=— m -2 3me 2o (mo3) L
2 4) 4 2 4
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2
Taco — m—E +lsl véi moi m.
2 4 4
JE \ L 3Y 3 3
Dau bang xay ra khi va chi khi — m—E :0<:>m—§:0<:>m:§.
Vay véi m :g thi h¢ phuong trinh da cho c6 nghiém duy nhat (x; y) théa mén P =xy dat gia

tri 16n nhat 13 %

Iv) x—y<0

. m
V&i moi m hé PT ¢6 nghiém duy nhat {y a2’ Thay vao (iv) ta dugc:
=-m+

m-1-(-m+2)<0
=&m-1+m-2<0

=2m-3<0
= 2m<3

3
Sm<—
2

Vay voi m <g thi hé phuong trinh d4 cho ¢6 nghiém duy nhat (X; y) theaman x—y<0.

mx+4y=m+2

Cho h¢ phuong trinh: {
X+my=m

a) Giai h¢ phuong trinh véi m=-3
b) Vi (x;y)langhiém duy nhét h¢ phuong trinh, tim hé thuac X; y khéng phu thudc vao m.

c) Goi (X, y) langhiém duy nhét cua hé phuong trinh. Hay tim m dé

i) xX*+y* =2 iii) Biéu thuc P = x—2y* dat gié tri 16n nhat
i) l-x|+y=3 iv) x+y:2—m
m-—4
Loi giai

a) Giai h¢ phuong trinh véi m=-3
Thay m =-3vao hé phuong trinh ta dugc:

3x+4y=-1 [3x+4y=-1 [3x+4y=-1 ([y=2 y=2
= < = <
X—3y=-3 3x—9y=-9 -5y =-10 X-3.2=-3 Xx=3

Vay h¢ phuong trinh c6 nghiém duy nhét (x;y)=(3;2)

b) Véi (x; y)la nghiém duy nhat hé phuong trinh, tim hé thic X; y khng phu thudc vao m.
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Ta co: {

Xét phuong trinh (2):

mXx+4y=m+2 {x=m—my @
=

X+my=m m.(m-my)+4y=m+2 (2)

m.(m-my)+4y=m+2 < m’—m’y+4y=m+2
& (m?-4)y=m*-m-2
Dé hé phuong trinh ¢6 nghiém duy nhit :

(m2—4)¢0<:> m # +2

Khi @6, y =
m+2

m.(m+1
M+l o (1) ta dugc: x=m-— ( ): m
m-+2 m+2 m+2

Thay y=

~m+1
m+2

2.(m+1
Taco: 2y—x= ( +)— m__
m+2 m+2

Vay h¢ thirc lién hé gitra x; y khong phu thuéc vao m la: 2y —x =1.

c) Goi (x,y) langhiém duy nhat ciia hé phuong trinh. Hay tim m dé

i) X +y*=2 iii) Biéu thac P = x—2y? dat gié tri 1on nhat
ii) [1-x|+y=3 iv)x+y=—2m
m-4
i) X +y* =2
2 m+1)* 2 2 _ 2
Tace: K +y’ =2 < m 4 )2 :2<:>2m+—2mz+1=2<:>2m +2m+1=2.(m+2)
(m+2)" (m+2) (m+2)

<:>—6m:7<:>m:?

m+1
m+ 2

m
m+ 2

=3(%

m+1 2
=3
m+2 m+2

ii) |1—x|+y:3<:>‘1—

TH1: néu m> -2
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2 m+1 m+3
+ =3

- :3©m+3=3m+6<:>2m=—3<:>m=_—3(tm)
m+2 m+2 m+2 2

PT (*) tro thanh:

TH1: néu m< -2

-2  m+l _3 m-1

PT (*) tro thanh: + =3 =3 m-1=3m+6 & 2m=-7 <:>m=_—7(tm)
m+2 m+2 m-+ 2 2

Vay m=_—7 hoac m=_—3
2 2

iii) Biéu thuc P = x —2y” dat gia tri 16n nhat

Taco:vi 2y—x=1=x=2y-1
) 2 2 2 1 2 1 1
Thay x=2y-1vao P=x-2y’taduoc P=(2y-1)-y* =2y-1-y*=-2| y—-= | —=<-=

m+l_1 @2.(m+1)=m+2<:>m:0
m+2

2
Suy ra, GTLN cua P=_71 Khi (y—%) =0

Vay m=0lagiatri can tim.
. 2m
V) X+y=——

m-—4

2m m m+1 2m
= + =
m-4 m+2 m+2 m-4

X+y=

2m+1  2m
- _

m+2 m-4

< (2m+1).(m—-4)=2m.(m+2)
o2miP—Tm—-4=2m?+4m
< -11Im=4

4

oSm=—
11

=4 s
Vay m:H la gia tri can tim.

Dang 2: Giai toan bang cach 1ap hé phwong trinh
Dang 2.1 : Toan tim s6
Bai1l.  Tim hai sb tu nhién biét tong cua ching bang 19va tong cac binh phwong cia ching bang 185.
Loi giai:
Goi hai s da cho lan luot 12 a,b(a,b e N;a,b <19)
Vi tong hai s6 bang 19 nén ta c6 phuong trinh : a+b =19 (1)
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Tong binh phuong cua chling bang 185nén ta c6 phuong trinh : a’ +b* =185(2)
Tur (1) va (2)ta cé hé phuong trinh :

a=3=8
M
a+b=19 b=19-a {bzll(T )VA
= f— ay....
a’+b?=185  |a’+(19-a) =185 a=11 o
b=8 (™M)

Tim hai s6 ty nhién, biét tong cua ching 14 2216 va néu lay sé 16n chia cho 9thi dugc thuong
|2 s6 kia va du 1a 56.

Loi giai:
Goi hai s da cho lan lugt 13 a,b(a,b e N;a,b < 2216), gia sir a>b
Vi tong hai s6 bang 2216 nén ta c6 phuong trinh : a+b = 2216(1)
Néu 13y s6 16n chia cho 9thi dugc thuong 14 sb kia va du 1a 56, nén ta c6 phuong trinh :
a=9b+56(2)
Tu (1) va (2)ta cd hé phuong trinh :

a+b=2216 9b+56+b=2216 a=2000 .
2= =N (TM) Vay....
a=9b+56 a=9b+56 b=216

Cho mét sb tu nhién c6 hai chir s6. Tong hai chir s cua ching bang 13. Tich hai chir s6 iy nho
hon s6 d cho 1a 25. Tim sé da cho.

Loi giai:
Goi s6 ¢0 hai s da cho 1a ab(a,be N;0<a<9;0<h<9).
Vi tong hai chir s6 bang 13 nén ta ¢6 phuong trinh : a+b = 13(1)
Tich hai chit s6 4y nho hon s6 dé cho 1a 25 nén ta c6 phuong trinh :
ab+25=ab < ab+25=10a+b < ab+25=(a+h)+9a(2)

Tu (1) va (2)ta cd hé phuong trinh :

b=13-a

a+b=13 b=13-a b=13-a
= = & a:6(TM)
ab+25=(a+b)+9%  |a(l3-a)+25=13+9a |a’-4a-12=0
a=-2(KTM)

a=6
= tm
{b 7™
Vay s6 di cho 1a 67 .
Tong ba lan chir s6 hang don vi va hai lan chir sé hang chuc ciaa mot sb ¢é hai chir s6 1a 14.
Néu d6i chd chit s6 hang chuc va hang don vi cho nhau thi duoc s6 ma&i nhé hon s6 ban dau l1a

18 don vi. Tim s6 ¢6 hai chit s6 do.

Léi gidi :
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Goi s6 €6 hai chir s6 da cho 1a ab(a,be N;0<a;b<9).
Vi tong ba lan chir s hang don vi va hai 1an chir sé hang chuc caa mét sé ¢é hai chir s6 1a 14.
nén ta c6 phuong trinh : 3b+2a =14(1)

Néu ddi chd chit s6 hang chuc va hang don vi cho nhau thi dwgc s6 méi nhé hon sb ban dau 1a
18 don vi nén ta c6 phuong trinh :

ba+18=ab <10b+a+18=10a+b < -9a+9 =-18(2)
Tu (1) va (2)ta cd hé phuong trinh :

2a+3b=14 a=4
= (T™M)
—-9a+9h=-18 b=2

Vay s6 da cho 1a 42
Dang 2.2. Toan lam chung, lam riéng

Hai voi nudc cling chay vao mot bé khong c6 nudce thi sau 1 gio 20 gid s& day bé. Néu dé voi
1 chay mot minh trong 10 phut, khéa lai rdi ma tiép voi 2 chay trong 12 phut thi ca hai voi

chay dugc %bé. Tinh thoi gian mdi voi chay mot minh ddy bé ?

Loi giai :

Goi x,y(h) 1an luot 12 thi gian voi 1va voi 2 chay mot minh iy bé (x;y > %).
A X - 9 A N N N l 2 \ - N 1 2
Vay trong moi gio chay mét minh, voi 1chay duoc — bé, voi 2 chay duoc — bé.
X y

Péi 1 givr 20 gio :%gic‘y; 10 phit :%gic‘y; 12 philt :%gib’.

Hai voi nuéc clng chay vao mot bé khong co nuéc thi sau 1 gio 20 gio s& diy bé nén ta co
phuong trinh: ﬂ.£+£.£:1(1)
3x 3y

Néu dé voi 1 chay mot minh trong 10 phat, khoa lai rdi mé tiép voi 2 chay trong 12 phat thi ca

hai voi chay duoc % bé nén ta c6 phuwong trinh :

41 41 1 1
3x3y T X"z [x=2
& N (tm)
1111 2 |1 1 [y=4
6'x 5y 5 y 4
Vay néu chay mot minh thi voi 1 can chay trong 2 giod, voi 2 can chay trong 4 gio.

Dé hoan thanh mot cong viéc, hai té 1am chung va du kién hoan thanh sau 6 gio. Trén thuc té,
sau 2 gio hai t6 1am chung, t6 11 bi diéu di 1am viéc khéc, t6 | hoan thanh nét cong viéc con lai
trong 10 gio. Hoi néu mai t6 1am riéng thi sau bao lau s& hoan thanh cong viéc?
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Loi giai
Goi thoi gian dé to 1 1am mot minh xong cong viéc 1a x(x > 6,h)

Thoi gian d€ to 2 1am mét minh xong cdng viéc 1 y(y > 6,h)

M3i gio t6 1 1am dugc l(cfmg Viéc)
X

MOi gio t6 2 1am duoc l(cc‘mg viéc)
y

Do hai t6 1am chung va du kién hoan thanh sau 6 gio nén mdi gio hai to lam duoc

%(céng viéc)nén ta c6 phuong trinh:
1 1
L
. ()

Do trén thyc té, sau 2 gio hai t lam chung thi lam duoc 2% =% cong viee thi té 11 bi didu di

lam viéc khac, t6 1 hoan thanh nét cong viéc con lai trong 10 gid nén ta c6 phwong trinh:

1 10

—+—=1(2

;=102

Tu (1) va (2) ta ¢ hé phuong trinh:

l+l:% l+l:% l+l:% i+l_l l_i x:lS(TM)
v P QnyS c>15y6c>y10<:>{
1,10, 0.2 t x=15 vo15  =10(TM)
3 x x 3

Vay thoi gian dé t6 1 lam mot minh xong cdng viéc 1a 15h
Thoi gian dé t6 2 1am mot minh xong cdng viéc 1a 10h.

Hai voi nuéc cling chay vao mot bé khong c6 nudce thi sau 2 gio 55 phut day bé. Néu dé chay
mot minh thi voi thir nhat chay day bé nhanh hon voi thir hai 1a 2 gio. Tinh thoi gian mdi voi
chay mot minh ma day bé?

Loi giai

Déi 2 gio 55 phit = %h

Goi thoi gian dé voi thi nhat chay mot minh day bé 1a: x(x > %h]

Thoi gian dé voi thir hai chay mot minh day bé la y(y > %hj
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M3i gi¢ voi thir nhat chay duoc l(bé’)
X

MG gics voi thir hai chay duot —(b¢ )
y

Do hai voi cling chay vao mot bé khong nudc thi sau %h day bé nén mdi gio hai voi cling
\ 12 2 . , X

chay duoc s bé nén ta c6 phuong trinh:

1.1_ 2(1)

x y 35
Do thoi gian dé voi thir nhat chay mot minh day bé nhanh hon voi th hai 1a 2h nén ta c6
phuong trinh:

y—x=2(2)

Tur (1) va (2)ta cd hé phuong trinh:

y—x=2 y=x+2 y=x+2
L1 12e01 1 12 ©135(x+2) 35x 12x(x+2)
X

1
vy 35 (X xe2 35 |35x(x+2) 35x(x+2) 35x(x+2)

y=x+2 y=x+2 y=x+2
= Py =
35x+70+35x =12x% +24x 12x* —=46x-70=0 (12x+14).(x—5)=0

42 y=x+2
Y= 7 x=5(TM)
< [12x+14=0 < | x=——(KTM)
6 y=7(TM)
x=5=0
x=5(TM)

Vay thoi gian dé voi thir nhat chay mot minh day bé 1a 5h

Thoi gian dé voi thir hai chay mot minh day bé 1a 7h.

Dang 2.3: Toan chuyén déng

Bai 1.

Mot 6 t6 du dinh di tir A dén B trong mét thoi gian nhat dinh. Néu xe chay mdi gio nhanh hon

10km thi dén noi som hon dy dinh 3 gio; con néu xe chay cham lai mdi gio 10km thi dén noi

cham mét 5 gio. Tinh van tc cua xe lic dau, thoi gian du dinh va chiéu dai quiang duong AB?
Loi gidi

Goi Van tdc ban dau cua 6 6 1 x(x > O;km/h)

Thoi gian 0 t6 dy dinh di 1a: y(y>0,%)

Do dai quang duong AB 1a: xy(km)
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Néu xe chay mdi gio nhanh hon 10km thi dén noi sém hon dy dinh 3 gio nén ta c6 phuong
trinh:

(x+10).(y=3)=xy(1)
Néu xe chay cham lai mdi gio 10km thi dén ngi cham mat 5 gio nén ta c6 phuong trinh:
(x=10).(y+5)=xy(2)

Tu (1) va (2) ta ¢ hé phuong trinh:
+10 3 - -30= —10y= 10y =3x-30
{(x ; (y ) <:>{xy 3x+10y—-30=xy @{Sx 10y =30 { y =3x

(x—lO .(y+5): xy+5x—-10y—-50 = xy 5x—10y:50<:> 5x—(3x—30):50
3y —3x— =9(TM
10y=3x-30 _ [10y=3x-30 _ | (TM)
2x =80 x =40 x=40(TM)

Vay :

Van téc ban dau caa 6 to 1a: 40km/h

Thoi gian 6 t6 du dinh di 1a: 9h

Do dai quang duong AB la: 40.9 =360 (km)
Mbt ca nd chay trén song trong 7 gio, xudi dong 108km va nguoc dong 63km. Mot lan khac
cling trong 7 gio' ca nd xudi dong 81km va nguoc dong 84km.Tinh van tdc nudc chay va van
tc cand luc nudc yén lang?

Lai giai
Goi van tdc ca nd luc nude yén lang la: x(x>y>0;km/h)
Van toc nuéc chay 1 y(x >y >0;km/h)
V4n toc cua ca nd khi di xudi dong 1a: x+y(km /h)
V4n toc cua ca nd khi di nguoc dong 1&: x -y (km / h)
Trong 7 gio ca nd di xudi dong 108km va ngugc dong 63km nén ta c6 phuong trinh:
108 N 63 _7 ( 1)

xX+y x-—y
Trong 7h ca nd di xu6i dong 81km va nguoc dong 84km nén ta c6 phuong trinh:

81 N 84 =7(2)
X+y x-—y
Tu (1) va (2) tacé hé phuong trinh:
108 N 63 _7
x;rly x8—4y biéu kién: {x >
N _~ X#-y
X+y x-—y
1
a=—->
+
Pt Y (a#0;b#0)
b=
X=Yy
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1
108a+63b=7  [(432a+252b=28 189a =7 a=
T\81a+84b=7 | 243a+252b=21 * |8la+84b=7 1
e - - 81.— +84b=7
27
1 11
a—2—7(TM) x+y 27 x+y=27 2x=48 |x=24(TM)
& ! & | 1<:> __21<:> IR P,
b=—(TM) = Y= ¥-y=21 |y=3(TM)
21 x—y 21

Vay :
Van téc ca nd lac nude yén lang la: 24km/h
Van téc nudc chay la: 3km/h.

Bai3. Mot khéach du lich di trén 6 t6 4 gid, sau d6 di tiép bang tau hoa trong 7 gid duoc quing dudng
duong dai 640km. Hoi van téc cua tau hoa va o td, biét rang mdi giod tau hoa di nhanh hon 6 t6
5km?

Loi giai
Goi :
Van toc cia tau hoa la: x(x >y > 0;km / h)
Van toc cia 0 6 1a: y(x >y >0;km / h)
Do van téc cua tau hoa nhanh hon van téc cia 6 t6 1a Skm/h nén ta c6 phuong trinh:
X—y= 5(1)
Mot khéch du lich di trén 6 t6 4 gio nén quéng duong 13 4x km , sau d6 di tiép bang tau hoa
trong 7 gio nén quang duong di duoc la 7y km ; ma ca quang duong dai 640km nén ta cd
phuong trinh:
Tx+4y= 640(2)
Tu (1) va (2) nén ta cd hé phuong trinh:
_x—y:S X=y+5 _x:y+5 x:y+5 x=60(TM)
2= = < =
Tx+4y =640 T(y+5)+4y=640 11y =605 y=55 y=55(TM)
Vay van toc cua tau hoa la: 60km/h
Van tbc cua 6 t6 1a 55 km/h

Bai 4. Hai nguoi khach du lich xut phat dong thoi tir hai thanh phé cach nhau 38km. Ho di nguoc chiéu
va gap nhau sau 4 gio. Hoi van téc cia mdi nguoi, biét ring dén khi gap nhau, nguoi thir nhat di
dugc nhidu hon ngudi tha hai 2km .

Loi giai
Goi van téc nguoi thir nhit va nguoi thir hai lan ?u’qt la a,b(km/h)(a>b>0).
Sau 4 gi¢ nguoi thir nhét di duoc quang duong la 4a(km).
Sau 4 gio nguoi thir hai di duoc quang duong la 4b(km).
Visau 4 gio ho gap nhau nén 4a+4b=38 (1).
Dén khi gap nhau, nguoi thir nht di duec nhiéu hon ngudi thir hai 2km nén 4a—4b=2 (2)
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Tu (1) va (2) taco:

8a =40
4a+4b =38 a=>
_ km/h)(t
{43_4[3:2 < b:#c{b:4,5( m )(m)

Vay van téc nguoi thir nhit va nguoi thir hai lan luot 12 5km/h va 4,5km/h.
Dang 2.4. Toan lién quan téi yéu té hinh hec
Mot hinh chit nhat. Néu ting chiéu dai thém 2m va tang chiéu rong 3m thi dién tich ting
100m?. Néu cung giam chiéu dai va chiéu rong 2m thi dién tich giam 68m?. Tinh dién tich
hinh chir nhat do.
Léi giai

Goi chiéu dai va chiéu rong hinh chit nhat lan lugt 1a x, y(m)(x > y > 2).
Néu tang chiéu dai thém 2m va tang chiéu rong 3m thi dién tich ting 100m?® nén
(x+2)(y+3)—xy =100 (1).
Néu cling giam chiéu dai va chiéu rong 2m thi dién tich giam 68m? nén
xy—(x-2)(y—2)=68 (2).
Tu (1) va (2) taco:

(x+2)(y+3)—xy =100 Xy +3X+ 2y +6—xy =100

xy—(x-2)(y-2)=68 xy —(xy—2x—-2y+4)=68

X =22
3X+2y=94 X =22
_ t
©{2x+2y=72® y=12 2’(@{ 14 (M)

Dién tich hinh chir nhat la: 22.14 =308(m’)
Vay dién tich can tim 1a 308m?.
Mbt manh vuon hinh chir nhat c6 dién tich 14 720m?, néu tang chiéu dai thém 6m va giam
chiéu rong di 4m thi dién tich manh vuon khong dbi. Tinh cac kich thudc caa manh vuon.
Lai giai
Goi chiéu dai va chiéu rong manh vuon lan lugt 1a x, y(m)(x > y > 4).
Manh vuon hinh chit nhat ¢é dién tich 1a 720m* nén xy =720 (1).
Néu ting chiéu dai thém 6m va giam chiéu rong di 4m thi dién tich manh vuon khong doi nén
(x+6)(y—-4)-xy=0 (2).
Tir (1) va (2) taco:

720
{xy:?ZO <:>{Xy=720 X:T
6)(y-4)-xy=0 |- _24-0°
(x+6)(y—4)—xy AX+6y—-24=0 ox43y-12=0

2120 3y 1903y ~12y-1440=0
y
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&3y’ -1728-12y +288=0 <> 3(y* —576)-12(y—24) =0

= 3(y—24)(y+24)-12(y-24) =0 (y—24)(3y +72-12) =0
< (y—24)(3y+60)=0<«y=24 (vi 3y+60>0Vy>4) < x=30(m)
Vay kich thudc cua manh vuon 1a 30m va 24m.

Mot manh dat hinh chir nhat ¢6 chu vi 90m. Néu giam chiéu rong di 4m va giam chiéu dai
20% thi chu vi manh dat giam di 18m. Tinh chiéu dai va chiéu rong ctia manh vuon ban dau?

Loi giai
Goi chiéu dai va chiéu rong manh dat lan luot Iagx, y(m)(45> x>y >4).
Manh dat c6 chu vi 90m nén 2(x+y)=90< x+y =45.
Néu giam chiéu rong di 4m va giam chiéu dai 20% thi chu vi manh dat giam di 18m nén
2(x+Yy)—2(80%x+y—-4)=18<0,4x=10 < x=25< y=20(m)(tm).
Vay chiéu dai va chiéu rong ciia manh dét ban dau lan luot 1a 25m va 20m.

Mot manh dat hinh chit nhat ¢6 chu vi 28m va d6 dai duong chéo bang 10m. Tinh chiéu dai va
chiéu rong ciia manh dat.

Loi giai
Goi chiéu dai va chiéu rong manh dat lan luot 13 x,y(m)(y < x <10).
Manh dat c6 chu vi 28m nén 2(x+y)=28 < x+y=14< x=14-y (1).
Manh dat c6 d¢ dai duong chéo bang 10m nén x* +y? =100 (dinh Iy Pi —ta - go) (2).
Thay (1) vao (2) ta co:
(14- y)2 +y? =100 < 2y* - 28y +196 =100 < y* -14y +48=0

oy -ly+d9=1(y-7) =1 d <y =8 x=6(km)
y-7=-1l<y=6< x=8(tm)

Vay chiéu dai va chiéu rong ciia manh dat lan luot 13 8m va 6m.

Dang 2.5. Toan phin trim

Cau 10. Hai xi nghiép theo ké hoach phai 1am tong cong 360 dung cu. Trén thuc té, xi nghiép 1 vuot

muc 12%, xi nghiép 2 vuot muc 10% do dé ca hai xi nghiép lam tong cong 400 dung cu. Tinh
s6 dung cu ciia mdi xi nghiép phai lam.

Loi giai
Goi sb dung cu ciia xi nghiép 1 phai lam theo ké hoach 1a x (dung cu) (x e N*),
s6 dung cu xi nghiép 2 phai lam theo ké hoach 1a y (dung cu) (y e N*).

Theo bai ra ta co:
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Céu 11.

Céu 12.

Hai xi nghiép theo ké hoach phai lam tong cong 360 dung cu nén x+y =360(1).

Trén thuc té, xi nghiép 1 vuot muc 12%, xi nghiép 2 vuot mirc 10% do d6 ca hai xi nghiép lam
téng cong 400 dung cu nén X +12%Xx+ y +10%y = 400 <> 1,12x+1,1y = 400(2).

(thoa mén diéu kien)

X+y =360 X = 200
Tir (1) va (2) ta c6 hé: { oy {

<
1,12x+1,1y =400 y =160

Vay sb dung cu cua xi nghiép 1 phai lam theo ké hoach 1a 200 dung cy, sé dung cu cua xi
nghiép 2 phai lam theo ké hoach 1a 160 dung cu.

Hai truong A, B ¢6 210 hoc sinh thi dd vao I6p 10 dat ti 18 tring tuyén 84%. Biét sé hoc sinh
dd cua truong A chiém 80%, s6 hoc sinh dd caa trudng B chiém 90%. Tinh sé hoc sinh dur thi
cia moi truong.

Loi giai
Goi sb hoc sinh du thi cia truong A 1a x (em) (x e N*),
s6 hoc sinh du thi cua truong B 1a y (em) (y e N*) .
Theo bai ra ta co:
Hai truong A, B ¢6 210 hoc sinh thi d5 vao 1ép 10 va sé hoc sinh d cua treong A chiém 80%,

s6 hoc sinh dd cua truong B chiém 90% nén 0,8x +0,9y = 210(1).

Ti I¢ trting tuyén cta ca hai truong 12 84% nén (x +y).84% =210 < X+ y = 250(2).

0,8x+0,9y =210  [x=150
fo(l)va(Z)tacéhé:{ Hitd {

= (théa man diéu kién)
X+Yy =250 y =100
Vay s6 hoc sinh du thi caa truong A 12 150 em, sé hoc sinh dur thi caa truong B 12 100 em.

Trong tuin dau hai té san xuit duoc 1500 bo quan &o. Sang tuan thi 2, t6 1 vuot muc 25%, to 2
giam mirc 18% nén trong tuan nay ca hai t6 san xut dugc 1617 bo quan &o. Hoi trong tuan dau
mdi t6 san xuit duoc bao nhiéu bo quan 40?

Loi giai
Goi sb bo quan 4o trong tuan dau t6 1 san xuat duoc 1a x (bo) (x e N*)

s6 bo quan 4o trong tuan dau to 2 san xuat duoc 1a y (bd) (y e N*).

Theo bai ra ta co:

Trong tuan dau hai to san xuét dugc 1500 bo quan 4o nén x+y =1500(1).

Sang tuan thir 2, t6 1 vuot muc 25%, t6 2 giam muc 18% nén trong tuan nay ca hai to san xuét
dugc 1617 bo quAN 40 nén X+ 25%x + y —18%y =1617 < 1,25x + 0,82y =1617(2).

(thda man diéu kién)

X+y =1500 X =900
Tir (1) va (2) ta co hé:{ 4 {

=
1,25x+0,82y =1617 y =600

LIEN HE TAI LIEU WORD TOAN SPT VA ZALO: 0393732038 TAILIEUTOANHOC.COM




Cau 1.

Website:tailieumontoan.com

Vay trong tuan dau té 1 san xuit duoc 900 bo quan 4o, t 2 san xuat dugc 600 b quan &o.

Dang 3. Ham s6 y = ax’(a = 0). Phuong trinh bac hai mét 4n

Cho ham s y =x* ¢6 dd thi la Parabol (P)vahamsd y=x+2 c6 dd thi la duong thang (d).
a) Ching minh (d) cat (P) tai hai diém phan biét.

b) Hay x4c dinh toa do céc giao diém A,B cua (P) va (d).

¢) Tinh dién tich cia tam giac OAB (O la gdc toa do).

Loi gidi
a) Xét phuong trinh hoanh d giao diém ciia (P) va (d): x* =x+2 < x*—x-2=0(1).
Ta thay (1) c6 ac=1.(-2)<0=(1) c6 hai nghiém phan biét nén (d) cit (P) tai hai diém
phan biét.
b) Xét phuong trinh hoanh d¢ giao diém cta (P) va (d): X’ =x+2< x* —x-2=0(1).
Tathdy (1) c6 a-b+c=1—(-1)+(-2)=0= (1) c6 hai nghiém phan biét x, =-1x, =2.

2

V6i x =-1=y, =(-1) =1; x, =2 =y, =(2)" =4.
Vay (d) cét (P) tai hai diém la A(-11) va B(2;4).

c)

t M o
gx)=x+2

Tam gidc OAB (O la géc toa d) co A(-11) va B(2;4).
Goi H,K lan luot 12 hinh chiéu cia A B lén Ox tacd :
AH =1;BK = 4;0H =1,0K = 2; HK =3.

Soms = Sare — Soma — Soxe :%((AH +BK).HK —OH.AH - OK BK )

= Song =%((1+ 4).3-1.1-2.4) =3 (don vi dién tich).

Vay S, =3 (don vi dién tich).
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Cho ham s6 y =ax*(a#0)c6 dd thi la Parabol (P)
a) Xac dinh a biét Parabol (P) di qua diém M (-11)
b) V& d thi ham sé y = ax®véi avira tim duoc & cau trén.

¢) Cho duong thang (d):y =2x+3. Tim toa d¢ giao diém cua (d)va (P)véihé sé a tim

duoc.

d) Tinh dién tich tam giac AOBV&i A, B 1a céc giao diém cua (d)va (P)
Loi giai

a) Parabol (P) di qua diém M (-11)=1=a(-1)’ @ a=1=(P):y=x’

b) B6 thi ham s6 y = x2

¢) Phuong trinh hoanh d¢ giao diém cua (d)va (P) la:

x=-1=y=1= A(-11)
x=3=y=9=B(3,9)

X =2x+3 & x2—2x—3:0<:>(x+1)(x—3)=0c{
d) Tinh dién tich tam giac AOBV6i A, B 1a céc giao diém cua (d)va (P)

Goi C 1a giao diém ctia duong thang (d) véi truc Ox = C(0;3) = OC =3(don vi dai)
Ké AH L Oy = H(0;1)= AH =1(don vi dai)

Ké BK L Oy = K (0;9) = BK =3(don vi dai)

Ta co:

Sons = Sonc + Soac :%AH ocC +%BK.OC :%.1.3%.3.3: 6 (don vi dién tich)

Cho ham s6 y =—x* c6 do thi 1a Parabol (P)vaham so y = x—2c6 do thi 1a duong thang (d)
. Goi A, Bla giao diém cua (d)va (P). Tinh dién tich tam giac AOB
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Loi giai

Phuong trinh hoanh d¢ giao diém cua (d)va (P) Ia:

x=1=y=-1=A(-1)
Xx=—2=y=-4=B(-2-4)

X =x-2c X +x-2=0<(x-1)(x+2)=0<
Goi C la giao diém cua duong thang (d) véi truc Ox = C(0;-2) = OC = 2(don vi dai)
Ké AH L Oy = H(0;-1)= AH =1(don vi dai)

Ké BK L Oy = K (0;-4)= BK = 2(don vi dai)

Ta co:

Soss = Sosc + Soac :%AH oc +%BK.OC :%.1.2%.2.2 =3 (don vi dién tich)

Bai4: Chohamsé y=ax’(a=0) codd thi la Parabol (P)va dudng thang (d):y=-2x+3
a) X4c dinh h¢ s6 a biét rang (P)di qua diém (-2;4)

b) Goi A, B1a hai giao diém cia (P),(d), H,K lan luot 1a hinh chiéu cia A, B trén truc
hoanh. Tinh di¢n tich ta giac AHKB.
Lo giai

a) X4c dinh h¢ s6 a biét rang (P)di qua diém (-2;4)

Vi (P)di qua diém (-2;4) = 4=a(-2) @a=1=y=x’
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b) Phuong trinh hoanh do giao diém cia (d)va (P) la:
x=1=y=1=A(L1)

X* =-2x+3e X’ +2x-3=0<(x-1)(x+3)=0<
x=-3=y=9=B(-3,9)

H,K lan luot I3 hinh chiéu cia A, B trén truc hoanh = H (1,0) = AH =1 (don vi dai)
K (=3;0) = BK =9 (don vi dai), HK =4 (don vi dai)

Tacd AH //BK (cung vudng goc vai truc hoanh) = tir giac AHKB la hinh thang

Suy ra S, :%(AH +BK).HK :%.(1+9).4= 20 (don vi dién tich)

'\\\l|I wt /III
B 1
N, f
||II 4 I

~\
WA
\

&
A—+ /
\

\\ 1 /
\\ -+ \ .-J""
K \.\.\0 /E\ '
1§ \
Giai phuong trinh bac hai
a) 2x*—3x-5=0 b) x*—6x+8=0
c) 9x* —12x+4=0 d) -3x*+4x-4=0
Loi giai

N . . A L 5
a) Vi a—b+c=2—(-3)+(-5)=0 nén phuong trinh c6 hai nghiém phan biét: x, =-1;%, = 5

5
Vay. S=1-1;—+.
s ={-13}
b) Taco: A = (—3)2 —1.8=1> 0 nén phuong trinh c6 hai nghiém phan biét:

Xf¥:2? Xz=3+1\/i=

Vay: S ={2;4}.

4.

| o
w| N

c)Taco: A = (—6)2 —9.4 =0 nén phuong trinh c6 hai nghiém kep: X, = X, =

2
Vay: S=<—>%.
av: s={2)

d) Taco: A =2 —(—3)(—4) =—8 <0 nén phuong trinh v6 nghiém.
Vay phuong trinh da cho v6 nghiém.
Cho phuong trinh (m+1)X* —2mx+m-3=0 (m la tham so)
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a) Giai phuong trinh véi m=2.
b) Tim diéu kién cia m dé phwong trinh dé cho c6 hai nghiém phan biét.
Loi giai
a) Vi m=2 phuong trinh da cho tro thanh: 3x* —4x—-1=0.
Taco: A = (—2)2 —3.(-1) =7 >0 nén phuong trinh c6 hai nghiém phan biét:

3 ' 3 7
. A e 27
Vay voi m =2 phuong trinh ¢6 hai nghi¢ém phan biét la: X, = 3\/_; x2:2+3\/7

b) Bé phuong trinh d3 cho c6 hai nghiém phan biét thi:
m=-1

a=0 m+1=0 m=-1
LSy, & S 3.
A >0 m’—(m+1)(m-3)>0 ~ [2m+3>0 m>-2
Viy dé phuong trinh di cho ¢ hai nghiém phan biét thi m > —% va m=-1.

Cau 7. Cho phuong trinh x> —(2m-1)x+m?-m-6=0 (m la tham sé)
a) Giai phuong trinh véi m=-5.
b) Chang minh rang phwong trinh ludn c6 hai nghiém phan biét véi moi gia tri cua m .
Lai giai
a) Véi m=-5 phuong trinh da cho trg thanh: x> +11x+24=0.
Taco: A= (11)2 —4.24 = 25> 0 nén phuong trinh ¢6 hai nghiém phéan biét:
“11-425 . _114425
Xiz—:—8' X2 - —
2 2
Vay véi m=-5 phuong trinh c6 hai nghiém phén biét 1a: x, =-8; x, =-3.

-3.

b) Tacé A=(2m-1)° —4.(m? —m—6)=25>0 véi moi gid tri cia m.

Do d6 phuong trinh ludn ¢6 hai nghiém phan biét véi moi gia tri caa m.
Cau8. Cho phuong trinh mx’—2(m-1)x+m-3=0 (m la tham sb).

Tim cac gia tri cia m dé phwong trinh:

a) Co hai nghiém phan biét b) C6 nghiém kép
c) V6 nghiém d) Cé nghiém.
Lai giai

. X 3
V6i m =0 phuong trinh trd thanh: 2x-3=0 & X = >
Vi m#0 phuong trinh da cho 1a phuong trinh bac hai ¢6: A =(m-1)° —m(m—3) = m+1.
a) Bé phuong trinh da cho c¢6 hai nghiém phan biét thi:
az0 m=0 m=0
. - = .
A >0 m+1>0 m>-1
Viy dé phuong trinh di cho c6 hai nghiém phan biét thi m>-1va m=0.
b) Bé phuong trinh d3 cho c6 nghiém kép thi:
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az0 {m;to {m;to
& =<m=-1.

{A' _0 7 Im+1=0 T Im=-1
Viy dé phuong trinh di cho c6 nghiém kép thi m=-1.
¢) V6i m=0 phuong trinh c6 nghiém la X = g .
Vé&i m=#0 phuong trinh d3 cho v nghiém khi: A’ <0 <& m+1<0 < m<-1.
Viy dé phuong trinh da cho v nghiém thi m < —1.
d) V6i m =0 phuong trinh ¢6 nghiém la X = %
Véi m#0 phuong trinh da cho c¢6 nghiém khi: A’ >0 & m+1>0< m>-1.
Vi m=0 théa man m > -1 nén phuong trinh da cho c6 nghiém khi m>-1.
Trong mat phing toa do Oxy cho (P):y=x" va dwong thang (d):y =mx+3.
a) Ching té (d) ludn cat (P) tai hai diém phan biét.
b) Tim toa do cac giao diém A, B cua Parabol (P) va dudng thang (d) khi m=2. Tinh dién
tich AAOB .

Léi gidi
a) Phuong trinh hoanh d giao diém cua Parabol (P) va duong thang (d) Ia:
x> =mx+3 < x> -mx-3=0.
Taco: A=m?+12>0 véi moi gidtricia m.
Do vy phuong trinh hoanh d6 giao diém cta Parabol (P) va dudng thang (d) Iudn c6 hai
nghém phan biét nén (d) ludn cat (P) tai hai diém phan biét.
b) Khi m =2 phuwong trinh hoanh d6 giao diém tro thanh: x* —2x-3=0.
Via-b+c= 1—(—2) +(—3) =0 nén phuong trinh ¢6 nghiém la: x, =-1;x, =3.
Véi X, =-1=vy, =x =1tadugc A(-1;1).
Véi X, =3 =y, =%, =9 tadugc B(3;9).

gl-=-=-=-=-==- ?B

1
I
1
I
|
|
I
1
I
1
I
1
1
I
1
I
|
|
1
1
I
1
I
1
1
I
3

Tac6: OH =|-1|=1; OK =[3|=3; AH =[l]=1; BK =[9|=9.; HK =HO+OK =1+3=4

LIEN HE TAI LIEU WORD TOAN SPT VA ZALO: 0393732038 TAILIEUTOANHOC.COM




Website:tailieumontoan.com

1 1 1
S =—AHHO==.1.1== (dvdt
AAHO 2 5 5 (dvdt)

1 1
S =—BK.KO=-=.9.3
a8KO =5 2

2—27 (dvdt)

S v :%(AH +BK).HK.:%.(1+9).4:20 (dvdy).

R 1 27
Vay SAAOB = SAHKB - SAAHO - SBKO =20 _5_? =6 (dvdt).

Dang 4: Géc véi dwong tron.

Caul. Cho duong tron (O;R) va diém A cb dinh ngoai duong tron. Qua A ké hai tiép tuyén
AM, AN toi duong tron (M, N 12 hai tiép diém). Mot duong thing d di qua A cat duong
tron (O;R) tai B va C (AB< AC). Goi | 1a trung diém BC.

a) Chimg minh nam diém A,M,N,O, | thudc mot duong tron.
b) Chang minh AM? = AB.AC .
¢) Puong thang qua B song song voi AM ciat MN tai E. Ching minh IE//MC .

d) Chitng minh khi d thay ddi quay quanh diém A thi trong tdm G cua tam giac MBC lu6n
nam trén mot duong tron ¢ dinh.

Loi giai

a) Tac6: AMO + ANO = 90° +90° = 180° = AMON noi tiép duong tron (1)

Taco: | la trung didm BC => Ol L BC = AlO =90° = AMO + AIO = 90°+90° = 180°
= AMOI ngi tiép duong tron (2)

Tu (1) va(2) = AM,N,O, I cung thugc mot duong tron.

b) Xét AAMB va AACM co:

e e 1 —_—
AMB = MCA =—sd BM AM AB
2 AAMB#AACM (9.9) > ——=——= AM? = AB.AC
— AC AM
BAM chung
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¢) Tacé: BE//AM = MAB = EBI (2 goc ddng vi)

Tacé: AAM,N,O,I cung thuéc mot duong tron = MAI = MNI =

— EBI = ENI = BEIN noi tiép duong tron

= BEI + BNI =180° = BEI =180°— BNI = 90° = BE | EI
Ma BE//AM

= El 1 AM

Ma AM L AC

= El//AM

d) Goi H 1a trung diém canh OA, D latrong tim AAOM

MD_MG _2_ cpmH=SP_2
MH MI 3 IH 3
X N . . 2 OA
Ma AOAI vuongtai |, H 1atrung diém canh OA= HI =?
—~op=2HI=210a-2A
3 32 3

Ma AAOM cé dinh nén D cé dinh, OA c¢b dinh

Suy ra G ¢é dinh thugc dudng tron tam D bén kinh %

v
2

Cho tam giac ABC vuong tai A va diém M thugc canh AC . V& duong tron tim O duong
kinh MC cét BC tai E. NG6i BM cdt duong tron (O) tai N, AN cét dudng tron (O) tai D.

Liy | ddixangvsi M qua A, K dbi xang voi M qua E.
a) Chiing minh BANC 14 tir gi4c noi tiép.

b) Chung minh CA Ia tia phén giac cua BCD.

c¢) Chung minh ABED & hinh thang.

d) Timvi tri M dé duong tron ngoai tiép tam gidc BIK c6 ban kinh nho nht.

Loi giai

1) Tac6 : BAC = BNC =90° = BANC néi tiép duong tron
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BCA=BNA=LAB

2) 21 — BCA=ACD = CA latia phén giac cua BCD
BNA=ACD ZEMD

3) Tac6: ABC + ANC =180° (BANC Ia tw gi4c noi tiép)
Ma DEC + ANC =180°

— ABC = DEC = AB//ED = ABED 4 hinh thang
BMK = BKM

4) Tac6: BC la duong trung truc MK =
KMC = MKC

Taco: AB la duong trung truc IM = BIM =BMI

Ta c6: BIC + BKC = BMI + BKM + MKC = BMI + BMK + KMC =180°
= BICK noi tiép duong tron

Goi O' 1a tam duong tron ngoai tiép tir giac BIKC

= O' thudc duong trung truc cua BC

= 0'B nho nhat khi O' 1a trung diém cua BC

Ma O'B=0'C=0K

= AKBC vudng tai K

= BKC = BMC =90°

=>M=A

Bai4.  Cho hai s thuc x, ythéa man didu kién xy =1 va x > y. Chang minh ring A=

2 2
Y so02
-y

Léi giai

O XE=2xy+ Y2+ 2%y
X—y

B (x—y)2+2xy
B
2xy
X—y

=X-y+

= x—y+—2 (do xy =1)
X—y

Vi x>y

=>Xx-y>0

LIEN HE TAI LIEU WORD TOAN SPT VA ZALO: 0393732038 TAILIEUTOANHOC.COM




Website:tailieumontoan.com

= >0

X=y
Ap dung bat dang thac Cauchy ta c6:

— A> 242 (diéu phai ching minh)

Bai5.  Cho cac s thuc duong X, Yy, z théa mdn xy+yz+zx =3. Tim gia tri 16n nhat caa biéu thic
X y z

P= + +
U +3 \y?+3 243

Loi giai
Ta co:

X

JxA/x

\/x2+xy+ yZ + 12X

\/x(x+y)+ z(y+x)
JxA/x
(x+y)(x+2)

S x+y x+z

BERE
X+y \x+z

< E[L + Lj (bat dang thirc Cauchy)
2\ X+y X+1Z

(do xy+yz+2zx=3)

Tuong ty ta co:

y 31[ y ., yj
/y2+3 2\ y+z Xx+y

Z 1( z Z
<= +
Jz2+3 2(x+z y+zj

Suy ra:
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+ +
X+Y X+Z Y+Z X+y X+Z Yy+z

X Z y z
+ + +
x+y x+y X+Z X+Z Yy+z Yy+12

1(x+y X+2 y+zJ
2

X+Yy X+Z Yy+1

X _, X Y y z+zj

3=3
2

N |-

Dau“="xayra < x=y=z=1

Vay Pmang<:>x=y=z=1
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	ĐỀ CƯƠNG GK2 TOÁN 9 VĂN YÊN
	NĂM HỌC 2020-2021. 
	Dạng 1.1: Giải các hệ phương trình sau
	.
	Bài 1.   Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng và tổng các bình phương của chúng bằng .
	Bài 2.   Tìm hai số tự nhiên, biết tổng của chúng là  và nếu lấy số lớn chia cho thì được thương là số kia và dư là .
	Bài 3.  Cho một số tự nhiên có hai chữ số. Tổng hai chữ số của chúng bằng . Tích hai chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là . Tìm số đã cho.
	Bài 4.  Tổng ba lần chữ số hàng đơn vị và hai lần chữ số hàng chục của một số có hai chữ số là . Nếu đổi chỗ chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì được số mới nhỏ hơn số ban đầu là  đơn vị. Tìm số có hai chữ số đó.
	Dạng 2.2. Toán làm chung, làm riêng
	Bài 1.  Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau  giờ  giờ sẽ đầy bể. Nếu để vòi hảy một mình trong phút, khóa lại rồi mở tiếp vòi chảy trong phút thì cả hai vòi chảy được bể. Tính thời gian mỗi vòi chảu một mình đầy bể ?
	Bài 2.  Để hoàn thành một công việc, hai tổ làm chung và dự kiến hoàn thành sau 6 giờ. Trên thực tế, sau 2 giờ hai tổ làm chung, tổ II bị điều đi làm việc khác, tổ I hoàn thành nốt công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng thì sau bao l...
	Bài 3.  Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 2 giờ 55 phút đầy bể. Nếu để chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình mà đầy bể?
	Bài 1. Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu xe chạy mỗi giờ nhanh hơn 10km thì đến nơi sơm hơn dự định 3 giờ; còn nếu xe chạy chậm lại mỗi giờ 10km thì đến nơi chậm mất 5 giờ. Tính vận tốc của xe lúc đầu, thời gian dự định...
	Bài 2. Một ca nô chạy trên sông trong 7 giờ, xuôi dòng 108km và ngược dòng 63km. Một lần khác cũng trong 7 giờ ca nô xuôi dòng 81km và ngược dòng 84km.Tính vận tốc nước chảy và vận tốc canô lúc nước yên lặng?
	Bài 3. Một khách du lịch đi trên ô tô 4 giờ, sau đó đi tiếp bằng tàu hỏa trong 7 giờ được quãng đường đường dài 640km. Hỏi vận tốc của tàu hỏa và ô tô, biết rằng mỗi giờ tàu hỏa đi nhanh hơn ô tô 5km?
	Bài 4.  Hai người khách du lịch xuất phát đồng thời từ hai thành phố cách nhau . Họ đi ngược chiều và gặp nhau sau  giờ. Hỏi vận tốc của mỗi người, biết rằng đến khi gặp nhau, người thứ nhất đi được nhiều hơn người thứ hai .
	Bài 1.  Một hình chữ nhật. Nếu tăng chiều dài thêm  và tăng chiều rộng  thì diện tích tăng . Nếu cùng giảm chiều dài và chiều rộng  thì diện tích giảm . Tính diện tích hình chữ nhật đó.
	Bài 2.  Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là , nếu tăng chiều dài thêm  và giảm chiều rộng đi  thì diện tích mảnh vườn không đổi. Tính các kích thước của mảnh vườn.
	Bài 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi . Nếu giảm chiều rộng đi  và giảm chiều dài  thì chu vi mảnh đất giảm đi . Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn ban đầu?
	Bài 4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi  và độ dài đường chéo bằng . Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.
	Dạng 2.5. Toán phần trăm
	Câu 1. Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ. Trên thực tế, xí nghiệp 1 vượt mức 12%, xí nghiệp 2 vượt mức 10% do đó cả hai xí nghiệp làm tổng cộng 400 dụng cụ. Tính số dụng cụ của mỗi xí nghiệp phải làm.
	Câu 2. Hai trường A, B có 210 học sinh thi đỗ vào lớp 10 đạt tỉ lệ trúng tuyển 84%. Biết số học sinh đỗ của trường A chiếm 80%, số học sinh đỗ của trường B chiếm 90%. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường.
	Câu 3. Trong tuẩn đầu hai tổ sản xuất được 1500 bộ quần áo. Sang tuần thứ 2, tổ 1 vượt mức 25%, tổ 2 giảm mức 18% nên trong tuần này cả hai tổ sản xuất được 1617 bộ quần áo. Hỏi trong tuần đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu bộ quần áo?
	Dạng 3. Hàm số . Phương trình bậc hai một ẩn
	Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị là Parabol và hàm số  có đồ thị là đường thẳng .
	a) Chứng minh  cắt  tại hai điểm phân biệt.
	b) Hãy xác định tọa độ các giao điểm  của  và .
	c) Tính diện tích của tam giác  ( là gốc tọa độ).
	Bài 2:  Cho hàm số có đồ thị là Parabol (P)
	a) Xác định biết Parabol (P) đi qua điểm
	b) Vẽ đồ thị hàm số với vừa tìm được ở câu trên.
	c) Cho đường thẳng . Tìm tọa độ giao điểm của và với hệ số  tìm được.
	d) Tính diện tích tam giác với  là các giao điểm của và
	Bài 3:  Cho hàm số  có đồ thị là Parabol và hàm số có đồ thị là đường thẳng . Gọi là giao điểm của và . Tính diện tích tam giác
	Bài 3:  Cho hàm số  có đồ thị là Parabol và hàm số có đồ thị là đường thẳng . Gọi là giao điểm của và . Tính diện tích tam giác
	Bài 4:  Cho hàm số   có đồ thị là Parabol (P)và đường thẳng
	a) Xác định hệ số  biết rằng đi qua điểm
	b) Gọi là hai giao điểm của ,  lần lượt là hình chiếu của  trên trục hoành. Tính diện tích tứ giác .
	Câu 5. Giải phương trình bậc hai
	a)      b)
	c)     d)
	Câu 6. Cho phương trình  ( là tham số)
	a) Giải phương trình với .
	b) Tìm điều kiện của  để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.
	Câu 7. Cho phương trình  ( là tham số)
	a) Giải phương trình với .
	b) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của .
	Câu 8. Cho phương trình  ( là tham số).
	Tìm các giá trị của  để phương trình:
	a) Có hai nghiệm phân biệt    b) Có nghiệm kép
	c) Vô nghiệm     d) Có nghiệm.
	Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ  cho  và đường thẳng .
	a) Chứng tỏ  luôn cắt  tại hai điểm phân biệt.
	b) Tìm tọa độ các giao điểm  của Parabol  và đường thẳng  khi . Tính diện tích .
	Dạng 4: Góc với đường tròn.
	Câu 1. Cho đường tròn  và điểm  cố định ngoài đường tròn. Qua  kẻ hai tiếp tuyến  tới đường tròn ( là hai tiếp điểm). Một đường thẳng  đi qua  cắt đường tròn  tại  và . Gọi  là trung điểm
	a) Chứng minh năm điểm  thuộc một đường tròn.
	b) Chứng minh .
	c) Đường thẳng qua song song với  cắt  tại . Chứng minh .
	d) Chứng minh khi  thay đổi quay quanh điểm  thì trọng tâm  của tam giác  luôn nằm trên một đường tròn cố định.
	Câu 2. Cho tam giác  vuông tại  và điểm  thuộc cạnh . Vẽ đường tròn tâm  đường kính  cắt  tại . Nối  cắt đường tròn  tại ,
	a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp.
	b) Chứng minh  là tia phân giác của .
	c) Chứng minh  là hình thang.
	d) Tìm vị trí  để đường tròn ngoại tiếp tam giác  có bán kính nhỏ nhất.
	Câu 4. Cho hai số thực thỏa mãn điều kiện  và . Chứng minh rằng
	Câu 5. Cho các số thực dương  thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
	UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
	TRƯỜNG THCS VĂN YÊN
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
	Dạng 1.1: Giải các hệ phương trình sau
	.
	Bài 1.  Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng và tổng các bình phương của chúng bằng .
	Lời giải:
	Gọi hai số đã cho lần lượt là
	Vì tổng hai số bằng  nên ta có phương trình :
	Tổng bình phương của chúng bằng nên ta có phương trình :
	Từ và ta có hệ phương trình :
	Vậy….
	Bài 2.  Tìm hai số tự nhiên, biết tổng của chúng là  và nếu lấy số lớn chia cho thì được thương là số kia và dư là .
	Lời giải:
	Gọi hai số đã cho lần lượt là , giả sử
	Vì tổng hai số bằng  nên ta có phương trình :
	Nếu lấy số lớn chia cho thì được thương là số kia và dư là , nên ta có phương trình :
	Từ và ta có hệ phương trình :
	Vậy….
	Bài 3.  Cho một số tự nhiên có hai chữ số. Tổng hai chữ số của chúng bằng . Tích hai chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là . Tìm số đã cho.
	Lời giải:
	Gọi số có hai số đã cho là .
	Vì tổng hai chữ số bằng  nên ta có phương trình :
	Tích hai chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là nên ta có phương trình :
	Từ và ta có hệ phương trình :
	Vậy số đã cho là .
	Bài 4.  Tổng ba lần chữ số hàng đơn vị và hai lần chữ số hàng chục của một số có hai chữ số là . Nếu đổi chỗ chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì được số mới nhỏ hơn số ban đầu là  đơn vị. Tìm số có hai chữ số đó.
	Lời giải :
	Gọi số có hai chữ số đã cho là .
	Vì tổng ba lần chữ số hàng đơn vị và hai lần chữ số hàng chục của một số có hai chữ số là .  nên ta có phương trình :
	Nếu đổi chỗ chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì được số mới nhỏ hơn số ban đầu là  đơn vị nên ta có phương trình :
	Từ và ta có hệ phương trình :
	(TM)
	Vậy số đã cho là .
	Dạng 2.2. Toán làm chung, làm riêng
	Bài 1.  Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau  giờ  giờ sẽ đầy bể. Nếu để vòi  chảy một mình trong phút, khóa lại rồi mở tiếp vòi chảy trong phút thì cả hai vòi chảy được bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể ?
	Lời giải :
	Gọi  lần lượt là thời gian vòi và vòi  chảy một mình đầy bể ().
	Vậy trong mỗi giờ chảy một mình, vòi chảy được  bể, vòi chảy được  bể.
	Đổi  giờ  giờ giờ ; phút giờ ; phút giờ.
	Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau  giờ  giờ sẽ đầy bể nên ta có phương trình:
	Nếu để vòi  chảy một mình trong phút, khóa lại rồi mở tiếp vòi chảy trong phút thì cả hai vòi chảy được bể nên ta có phương trình :
	Từ và ta có hệ phương trình :
	Vậy nếu chảy một mình thì vòi  cần chảy trong giờ, vòi cần chảy trong giờ.
	Bài 2. Để hoàn thành một công việc, hai tổ làm chung và dự kiến hoàn thành sau 6 giờ. Trên thực tế, sau 2 giờ hai tổ làm chung, tổ II bị điều đi làm việc khác, tổ I hoàn thành nốt công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng thì sau bao lâ...
	Bài 3. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 2 giờ 55 phút đầy bể. Nếu để chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình mà đầy bể?
	Bài 1. Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu xe chạy mỗi giờ nhanh hơn 10km thì đến nơi sơm hơn dự định 3 giờ; còn nếu xe chạy chậm lại mỗi giờ 10km thì đến nơi chậm mất 5 giờ. Tính vận tốc của xe lúc đầu, thời gian dự định...
	Gọi Vận tốc ban đầu của ô tô là:
	Thời gian ô tô dự định đi là:
	Độ dài quãng đường AB là:
	Nếu xe chạy mỗi giờ nhanh hơn 10km thì đến nơi sớm hơn dự định 3 giờ nên ta có phương trình:
	Nếu xe chạy chậm lại mỗi giờ 10km thì đến nới chậm mất 5 giờ nên ta có phương trình:
	Từ ta có hệ phương trình:
	Vậy :
	Vận tốc ban đầu của ô tô là: 40km/h
	Thời gian ô tô dự định đi là: 9h
	Độ dài quãng đường AB là:
	Bài 2. Một ca nô chạy trên sông trong 7 giờ, xuôi dòng 108km và ngược dòng 63km. Một lần khác cũng trong 7 giờ ca nô xuôi dòng 81km và ngược dòng 84km.Tính vận tốc nước chảy và vận tốc canô lúc nước yên lặng?
	Gọi vận tốc ca nô lúc nước yên lặng là:
	Vận tốc nước chảy là:
	Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:
	Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là:
	Trong 7 giờ ca nô đi xuôi dòng 108km và ngược dòng 63km nên ta có phương trình:
	Trong 7h ca nô đi xuôi dòng 81km và ngược dòng 84km nên ta có phương trình:
	Từ  ta có hệ phương trình:
	Điều kiện:
	Đặt
	Vậy :
	Vận tốc ca nô lúc nước yên lặng là: 24km/h
	Vận tốc nước chảy là: 3km/h.
	Bài 3. Một khách du lịch đi trên ô tô 4 giờ, sau đó đi tiếp bằng tàu hỏa trong 7 giờ được quãng đường đường dài 640km. Hỏi vận tốc của tàu hỏa và ô tô, biết rằng mỗi giờ tàu hỏa đi nhanh hơn ô tô 5km?
	Gọi :
	Vận tốc của tàu hỏa là:
	Vận tốc của ô tô là:
	Do vận tốc của tàu hỏa nhanh hơn vận tốc của ô tô là 5km/h nên ta có phương trình:
	Một khách du lịch đi trên ô tô 4 giờ nên quãng đường là , sau đó đi tiếp bằng tàu hỏa trong 7 giờ nên quãng đường đi được là ; mà cả quãng đường dài 640km nên ta có phương trình:
	Từ  nên ta có hệ phương trình:
	Vậy vận tốc của tàu hỏa là: 60km/h
	Vận tốc của ô tô là 55 km/h
	Bài 4. Hai người khách du lịch xuất phát đồng thời từ hai thành phố cách nhau . Họ đi ngược chiều và gặp nhau sau  giờ. Hỏi vận tốc của mỗi người, biết rằng đến khi gặp nhau, người thứ nhất đi được nhiều hơn người thứ hai .
	Lời giải
	Gọi vận tốc người thứ nhất và người thứ hai lần lượt là .
	Sau  giờ người thứ nhất đi được quãng đường là .
	Sau  giờ người thứ hai đi được quãng đường là .
	Vì sau  giờ họ gặp nhau nên  .
	Đến khi gặp nhau, người thứ nhất đi được nhiều hơn người thứ hai  nên
	Từ  và  ta có:
	Vậy vận tốc người thứ nhất và người thứ hai lần lượt là  và .
	Bài 1.  Một hình chữ nhật. Nếu tăng chiều dài thêm  và tăng chiều rộng  thì diện tích tăng . Nếu cùng giảm chiều dài và chiều rộng  thì diện tích giảm . Tính diện tích hình chữ nhật đó.
	Lời giải
	Gọi chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật lần lượt là .
	Nếu tăng chiều dài thêm  và tăng chiều rộng  thì diện tích tăng  nên  .
	Nếu cùng giảm chiều dài và chiều rộng  thì diện tích giảm  nên  .
	Từ  và  ta có:
	Diện tích hình chữ nhật là:
	Vậy diện tích cần tìm là .
	Bài 2.  Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là , nếu tăng chiều dài thêm  và giảm chiều rộng đi  thì diện tích mảnh vườn không đổi. Tính các kích thước của mảnh vườn.
	Lời giải
	Gọi chiều dài và chiều rộng mảnh vườn lần lượt là .
	Mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là  nên  .
	Nếu tăng chiều dài thêm  và giảm chiều rộng đi  thì diện tích mảnh vườn không đổi nên  .
	Từ  và  ta có:
	(vì ) (™)
	Vậy kích thước của mảnh vườn là  và .
	Bài 3.  Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi . Nếu giảm chiều rộng đi  và giảm chiều dài  thì chu vi mảnh đất giảm đi . Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn ban đầu?
	Lời giải
	Gọi chiều dài và chiều rộng mảnh đất lần lượt là .
	Mảnh đất có chu vi  nên .
	Nếu giảm chiều rộng đi  và giảm chiều dài  thì chu vi mảnh đất giảm đi  nên .
	Vậy chiều dài và chiều rộng của mảnh đất ban đầu lần lượt là  và .
	Dạng 2.5. Toán phần trăm
	Câu 10. Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ. Trên thực tế, xí nghiệp 1 vượt mức 12%, xí nghiệp 2 vượt mức 10% do đó cả hai xí nghiệp làm tổng cộng 400 dụng cụ. Tính số dụng cụ của mỗi xí nghiệp phải làm.
	Câu 11. Hai trường A, B có 210 học sinh thi đỗ vào lớp 10 đạt tỉ lệ trúng tuyển 84%. Biết số học sinh đỗ của trường A chiếm 80%, số học sinh đỗ của trường B chiếm 90%. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường.
	Câu 12. Trong tuẩn đầu hai tổ sản xuất được 1500 bộ quần áo. Sang tuần thứ 2, tổ 1 vượt mức 25%, tổ 2 giảm mức 18% nên trong tuần này cả hai tổ sản xuất được 1617 bộ quần áo. Hỏi trong tuần đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu bộ quần áo?
	Dạng 3. Hàm số . Phương trình bậc hai một ẩn
	Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị là Parabol và hàm số  có đồ thị là đường thẳng .
	a) Chứng minh  cắt  tại hai điểm phân biệt.
	b) Hãy xác định tọa độ các giao điểm  của  và .
	c) Tính diện tích của tam giác  ( là gốc tọa độ).
	Ta thấy (1) có  có hai nghiệm phân biệt nên  cắt  tại hai điểm phân biệt.
	Bài 2:  Cho hàm số có đồ thị là Parabol (P)
	a) Xác định  biết Parabol (P) đi qua điểm
	b) Vẽ đồ thị hàm số với vừa tìm được ở câu trên.
	c) Cho đường thẳng . Tìm tọa độ giao điểm của và với hệ số  tìm được.
	d) Tính diện tích tam giác với  là các giao điểm của và
	Lời giải
	a) Parabol (P) đi qua điểm
	b) Đồ thị hàm số
	c) Phương trình hoành độ giao điểm của và  là:
	d) Tính diện tích tam giác với  là các giao điểm của và
	Gọi  là giao điểm của đường thẳng  với trục (đơn vị dài)
	Kẻ (đơn vị dài)
	Kẻ (đơn vị dài)
	Ta có:
	(đơn vị diện tích)
	Bài 3:  Cho hàm số  có đồ thị là Parabol và hàm số có đồ thị là đường thẳng . Gọi là giao điểm của và . Tính diện tích tam giác
	Bài 3:  Cho hàm số  có đồ thị là Parabol và hàm số có đồ thị là đường thẳng . Gọi là giao điểm của và . Tính diện tích tam giác
	Lời giải
	Phương trình hoành độ giao điểm của và  là:
	Gọi  là giao điểm của đường thẳng  với trục (đơn vị dài)
	Kẻ (đơn vị dài)
	Kẻ (đơn vị dài)
	Ta có:
	(đơn vị diện tích)
	Bài 4:  Cho hàm số   có đồ thị là Parabol (P)và đường thẳng
	a) Xác định hệ số  biết rằng đi qua điểm
	b) Gọi là hai giao điểm của ,  lần lượt là hình chiếu của  trên trục hoành. Tính diện tích tứ giác .
	Lời giải
	a) Xác định hệ số  biết rằng đi qua điểm
	Vì đi qua điểm
	b) Phương trình hoành độ giao điểm của và  là:
	lần lượt là hình chiếu của  trên trục hoành  (đơn vị dài)
	(đơn vị dài), (đơn vị dài)
	Ta có (cùng vuông góc với trục hoành) tứ giác là hình thang
	Suy ra (đơn vị diện tích)
	Câu 5. Giải phương trình bậc hai
	a)      b)
	c)     d)
	Lời giải
	a) Vì  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:
	Vậy: .
	b) Ta có:  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:
	; .
	Vậy: .
	c) Ta có:  nên phương trình có hai nghiệm kép:.
	Vậy: .
	d) Ta có:  nên phương trình vô nghiệm.
	Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.
	Câu 6. Cho phương trình  ( là tham số)
	a) Giải phương trình với .
	b) Tìm điều kiện của  để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.
	Lời giải
	a) Với  phương trình đã cho trở thành: .
	Ta có:  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:
	; .
	Vậy với  phương trình có hai nghiệm phân biệt là:; .
	b) Để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thì:
	.
	Vậy để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thì  và .
	Câu 7. Cho phương trình  ( là tham số)
	a) Giải phương trình với .
	b) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của .
	Lời giải
	a) Với  phương trình đã cho trở thành: .
	Ta có:  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:
	; .
	Vậy với  phương trình có hai nghiệm phân biệt là:; .
	b) Ta có  với mọi giá trị của .
	Do đó phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của .
	Câu 8. Cho phương trình  ( là tham số).
	Tìm các giá trị của  để phương trình:
	a) Có hai nghiệm phân biệt    b) Có nghiệm kép
	c) Vô nghiệm     d) Có nghiệm.
	Lời giải
	Với  phương trình trở thành: .
	Với  phương trình đã cho là phương trình bậc hai có: .
	a) Để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thì:
	.
	Vậy để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thì  và .
	b) Để phương trình đã cho có nghiệm kép thì:
	.
	Vậy để phương trình đã cho có nghiệm kép thì .
	c) Với  phương trình có nghiệm là .
	Với  phương trình đã cho vô nghiệm khi: .
	Vậy để phương trình đã cho vô nghiệm thì .
	d) Với  phương trình có nghiệm là .
	Với  phương trình đã cho có nghiệm khi: .
	Vì  thỏa mãn  nên phương trình đã cho có nghiệm khi .
	Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ  cho  và đường thẳng .
	a) Chứng tỏ  luôn cắt  tại hai điểm phân biệt.
	b) Tìm tọa độ các giao điểm  của Parabol  và đường thẳng  khi . Tính diện tích .
	Lời giải
	a) Phương trình hoành độ giao điểm của Parabol  và đường thẳng  là:
	.
	Ta có:  với mọi giá trị của .
	Do vậy phương trình hoành độ giao điểm của Parabol  và đường thẳng  luôn có hai nghệm phân biệt nên  luôn cắt  tại hai điểm phân biệt.
	b) Khi  phương trình hoành độ giao điểm trở thành: .
	Vì  nên phương trình có nghiệm là: ;.
	Với  ta được .
	Với  ta được .
	Ta có: ; ; ; .;
	(đvdt)
	(đvdt)
	(đvdt).
	Vậy (đvdt).
	Dạng 4: Góc với đường tròn.
	Câu 1. Cho đường tròn  và điểm  cố định ngoài đường tròn. Qua  kẻ hai tiếp tuyến  tới đường tròn ( là hai tiếp điểm). Một đường thẳng  đi qua  cắt đường tròn  tại  và . Gọi  là trung điểm
	a) Chứng minh năm điểm  thuộc một đường tròn.
	b) Chứng minh .
	c) Đường thẳng qua song song với  cắt  tại . Chứng minh .
	d) Chứng minh khi  thay đổi quay quanh điểm  thì trọng tâm  của tam giác  luôn nằm trên một đường tròn cố định.
	a) Ta có: nội tiếp đường tròn (1)
	Ta có:  là trung điểm
	nội tiếp đường tròn (2)
	Từ (1) và (2)  cùng thuộc một đường tròn.
	b) Xét  và có:
	c) Ta có:  (2 góc đồng vị)
	Ta có:  cùng thuộc một đường tròn
	nội tiếp đường tròn
	Mà
	Mà
	d) Gọi  là trung điểm cạnh ,  là trọng tâm
	Mà  vuông tại ,  là trung điểm cạnh
	Mà  cố định nên  cố định,  cố định
	Suy ra  cố định thuộc đường tròn tâm  bán kính .
	Câu 2. Cho tam giác  vuông tại  và điểm  thuộc cạnh . Vẽ đường tròn tâm  đường kính  cắt  tại . Nối  cắt đường tròn  tại ,
	a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp.
	b) Chứng minh  là tia phân giác của .
	c) Chứng minh  là hình thang.
	d) Tìm vị trí  để đường tròn ngoại tiếp tam giác  có bán kính nhỏ nhất.
	1) Ta có :  nội tiếp đường tròn
	2)  là tia phân giác của
	3) Ta có:  ( là tứ giác nội tiếp)
	Mà
	là hình thang
	4) Ta có:  là đường trung trực
	Ta có:  là đường trung trực
	Ta có:
	nội tiếp đường tròn
	Gọi  là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác
	thuộc đường trung trực của
	nhỏ nhất khi  là trung điểm của
	Mà
	vuông tại
	Bài 4. Cho hai số thực thỏa mãn điều kiện  và . Chứng minh rằng
	Bài 5. Cho các số thực dương  thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
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